LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ BUDWEISER CUP 2010
ĐỊA ĐIỂM: TP Đà Nẵng 

THỜI GIAN: Ngày 13/03/2010
	Sân
	Giờ
	Bảng
	Mã số
	Đội - Đội
	Kết quả

	1
	8h00
	A
	1A – 4A
	AFC Đà Nẵng - POF
	

	
	8h20
	A
	2A – 3A
	Hải Đông – Diên Khánh Quảng Nam
	

	
	8h40
	B
	1B – 4B
	KXBK - Friendly
	

	
	9h00
	B
	2B – 3B
	VTC Miền Trung – 4 You
	

	
	9h20
	A
	2A – 1A
	Hải Đông – AFC Đà Nẵng
	

	
	9h40
	A
	4A – 3A
	POF– Diên Khánh Quảng Nam
	

	
	10h00
	B
	2B – 1B
	VTC Miền Trung – KXBK
	

	
	10h20
	B
	4B – 3B
	Friendly– 4 You
	

	
	10h40
	A
	1A – 3A
	AFC Đà Nẵng - Diên Khánh QN
	

	
	11h00
	A
	4A – 2A
	POF - Hải Đông 
	

	
	11h20
	B
	1B – 3B
	KXBK - 4 You
	

	
	11h40
	B
	4B – 2B
	Friendly - VTC Miền Trung
	

	2
	8h00
	C
	1C – 4C
	Đất Nguyên – Café Wonders
	

	
	8h20
	C
	2C – 3C
	Tuy Loan – Duy Thịnh
	

	
	8h40
	D
	1D – 4D
	I Music – Intimex Đà Nẵng
	

	
	9h00
	D
	2D – 3D
	Đông Giang – Hoàng Thư
	

	
	9h20
	C
	2C – 1C
	Tuy Loan – Đất Nguyên
	

	
	9h40
	C
	4C – 3C
	Café Wonders – Duy Thịnh
	

	
	10h00
	D
	2D – 1D
	Đông Giang – I Music
	

	
	10h20
	D
	4D – 3D
	Intimex Đà Nẵng – Hoàng Thư
	

	
	10h40
	C
	3C – 1C
	Duy Thịnh - Đất Nguyên
	

	
	11h00
	C
	4C – 2C
	Café Wonders – Tuy Loan
	

	
	11h20
	D
	3D – 1D
	Hoàng Thư – I Music
	

	
	11h40
	D
	4D – 2D
	Intimex Đà Nẵng - Đông Giang
	

	3
	8h00
	E
	1E – 4E
	Green Tech – Hoàng Anh Gia Lai
	

	
	8h20
	E
	2E – 3E
	Cây Bàng – Jet Dad
	

	
	8h40
	F
	1F – 4F
	Vina Drink –Hoàng Duy
	

	
	9h00
	F
	2F – 3F
	Café Red – Vietnam airline
	

	
	9h20
	E
	2E – 1E
	Cây Bàng – Green Tech
	

	
	9h40
	E
	3E – 4E
	Jet Dad – Hoàng Anh Gia Lai
	

	
	10h00
	F
	2F – 1F
	Café Red – Vina Drink
	

	
	10h20
	F
	3F – 4F
	Vietnam airline – Hoàng Duy
	

	
	10h40
	E
	3E – 1E
	Jet Dad - Green Tech
	

	
	11h00
	E
	4E – 2E
	Hoàng Anh Gia Lai- Cây Bàng
	

	
	11h20
	F
	3F – 1F
	Vietnam airline - Vina Drink
	

	
	11h40
	F
	4F – 2F
	Hoàng Duy – Café Red
	

	4
	8h00
	G
	1G – 4G
	River Han – Bảo Cường
	

	
	8h20
	G
	2G – 3G
	Vietcombank Đà Nẵng – Hoàng Thi
	

	
	8h40
	H
	1H – 4H
	Thuận Minh – Arsenan fan
	

	
	9h00
	H
	2H – 3H
	Constrexim 16 – Việt Am
	

	
	9h20
	G
	2G – 1G
	Vietcombank Đà Nẵng – River Han
	

	
	9h40
	G
	3G – 4G
	Hoàng Thi – Bảo Cường
	

	
	10h00
	H
	2H – 1H
	Constrexim 16  – Thuận Minh
	

	
	10h20
	H
	3H – 4H
	Việt Am – Arsenan fan
	

	
	10h40
	G
	3G – 1G
	Hoàng Thi – River Han
	

	
	11h00
	G
	4G – 2G
	Bảo Cường - Vietcombank Đà Nẵng
	

	
	11h20
	H
	3H – 1H
	Việt Am – Thuận Minh
	

	
	11h40
	H
	4H – 2H
	Arsenan fan - Constrexim 16
	

	1
	15h00
	1/16
	1A – 2B (I)
	
	

	
	15h20
	
	2A – 1B (II)
	
	

	2
	15h00
	
	1C – 2D (III)
	
	

	
	15h20
	
	2C – 1D (IV)
	
	

	3
	15h00
	
	1E – 2F (V)
	
	

	
	15h20
	
	2E - 1F (VI)
	
	

	4
	15h00
	
	1G – 2H (VII)
	
	

	
	15h20
	
	2G – 1H (VIII)
	
	

	1
	15h30
	TK
	I – III (TK 1)
	
	

	2
	
	
	II – IV (TK 2)
	
	

	3
	
	
	V – VII (TK 3)
	
	

	4
	
	
	VI – VIII (TK 4)
	
	

	1
	16h00
	BK
	Thắng TK 1 – 3 (BK 1)
	
	

	2
	16h00
	
	Thắng TK 2 – 4 (BK 2)
	
	

	1
	16h30
	CK
	Thắng BK 1 - 2
	
	


